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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số:         /QĐ-UBND
(DỰ THẢO 2)

                                                                                                                                            
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Nam, ngày       tháng       năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 5 Điều 1 Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 và Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị quyết số 24/2022/NQHĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số ……./2025/NQ-HĐND ngày …./…./2025 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025; 
Căn cứ Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 và Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị quyết số 24/2022/NQHĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025”;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số …./TTr-SNN&PTNT ngày …./…../…...
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 5 Điều 1 Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 và Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị quyết số 24/2022/NQHĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025” như sau:
“a) Nội dung, mức hỗ trợ: Thực hiện theo Điều 5 Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND và được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị quyết số …../2025/NQ-HĐND ngày…./…/2025, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND.  

Định mức kinh tế kỹ thuật đối với chuồng nuôi gia súc, gia cầm theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. Đối với chuồng nuôi các loại vật nuôi gia súc, gia cầm chưa được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ vào điều kiện thực tiễn chăn nuôi tại địa phương, quyết định định mức kinh tế, kỹ thuật chuồng nuôi cho phù hợp để áp dụng; báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh bổ sung (nếu cần thiết)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi sửa đổi, bổ sung của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể cấp tỉnh; Chánh Văn phòng: Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, Điều phối Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh, Chương trình giảm nghèo tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 8;

- TTTU, TT HĐND tỉnh, UBMT TQVN tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- HĐND các huyện, thị xã, thành phố;

- Chi cục PTNT;

- Phòng, ban, Hội, đoàn thể liên quan và UBND xã, phường, thị trấn (do UBND cấp huyện sao gửi);

- CPVP;

- Lưu VT, TH, KTTH, KTN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH




PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT 

ĐỐI VỚI CHUỒNG NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày …./…../……. Của UBND tỉnh)

	TT
	Chuồng nuôi gia súc, gia cầm
	Định mức diện tích trung bình/con
(m2)
	Yêu cầu kỹ thuật, quy cách

	I
	Chuồng nuôi gia súc
	
	

	1
	Chuồng nuôi trâu, bò
	5,0
	- Nền chuồng bằng bê tông, dày tối thiểu 10 cm, đảm bảo không trơn trượt, có độ dốc từ 2 đến 3 độ về phía rãnh thoát nước.

- Khung chuồng làm bằng gỗ hoặc bê tông.

- Trụ bằng bê tông cốt thép.

- Vách chuồng làm bằng gạch hoặc gỗ, có độ cao phù hợp, đảm bảo kín ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè, không lộ vật sắc nhọn gây tổn thương cho gia súc.

- Cửa chuồng phù hợp cho gia súc đi qua dễ dàng và có cửa che chắn.

- Mái chuồng:

+ Có độ cao phù hợp, tránh được mưa hắt và gió thổi vào chuồng. 

+ Có thể làm kiểu hai mái cân nhau hoặc mái trước ngắn, mái sau dài hoặc một mái dài.

+ Lợp bằng tôn mạ kẽm hoặc tấm fro xi măng hoặc ngói.

	2
	Chuồng nuôi lợn
	
	

	2.1
-

-
	Đối với lợn thịt
Lợn nội

Lợn ngoại, lai
	1,5
0,8
	- Nền chuồng bằng bê tông, dày tối thiểu 10 cm, đảm bảo không trơn trượt, có độ dốc từ 3 đến 5 độ về phía rãnh thoát nước.

- Trụ bê tông cốt thép.

- Vách chuồng làm bằng gạch hoặc gỗ; mặt trước, mặt sau và tường đầu hồi cao 0,7 m, dày 10 cm, không lộ vật sắc nhọn gây tổn thương cho gia súc.

- Mái chuồng lợp bằng tôn mạ kẽm hoặc tấm fro xi măng hoặc ngói.

	2.2
	Đối với lợn sinh sản (áp dụng cho cả các giống lợn ngoại, nội, lai)
	4,0
	- Mỗi con được nuôi riêng một ô chuồng.

- Nền chuồng bằng bê tông, dày tối thiểu 10 cm, đảm bảo không trơn trượt, có độ dốc từ 3 đến 5 độ về phía rãnh thoát nước.

- Trụ bê tông cốt thép.

- Vách chuồng làm bằng gạch hoặc gỗ; mặt trước, mặt sau và tường đầu hồi cao 0,7 m, dày 10 cm, không lộ vật sắc nhọn gây tổn thương cho gia súc.

- Mái chuồng lợp bằng tôn mạ kẽm hoặc tấm fro xi măng hoặc ngói.

	3
	Chuồng nuôi dê, cừu
	2,0
	- Nền chuồng phẳng, nhẵn, có rãnh thoát nước, phân và nước tiểu. Nền có độc dốc từ 2-3% về phía có rãnh thoát nước.

- Khung chuồng, phần chân đỡ khung chuồng được làm bằng kim loại hoặc gỗ đảm bảo chắc chắc.

- Thành chuồng làm bằng tre hoặc gỗ hoặc kim loại, chiều cao từ 1,5-1,8 m, khoảng cách giữa các nan thành chuồng từ 6-10 cm.

- Cửa chuồng làm bằng gỗ hoặc kim loại, rộng từ 60-80 cm.

- Sàn chuồng cách nền chuồng tối thiểu 60 cm, diện tích sàn trung bình. Vật liệu làm sàn bằng gỗ hoặc kim loại đảm bảo cứng, bền. Có bậc thang chovật nuôi lên xuống. Các thanh lót chuồng thẳng và nhẵn, có khe hở rộng 1,5-2 cm đảm bảo cho phân lọt qua dễ dàng.
- Mái chuồng lợp bằng tôn mạ kẽm hoặc tấm fro xi măng hoặc ngói.

- Có máng ăn thức ăn thô xanh, thức ăn tinh và máng uống phù hợp với số lượng nuôi, đảm bảo dễ vệ sinh.

	II
	Chuồng nuôi gia cầm
	
	

	1
	Chuồng nuôi gà
	0,2
	- Trụ được làm bằng bê tông cốt thép.
- Nền tráng xi măng, độ dày tối thiểu 5 cm.

- Mái chuồng lợp bằng tôn mạ kẽm hoặc tấm fro xi măng hoặc ngói..

- Xung quanh được che chắn bằng bạt hoặc tre hoặc gỗ đảm bảo không bị mưa tạt gió lùa.


	2
	Chuồng nuôi ngan, vịt
	0,3
	- Trụ được làm bằng bê tông cốt thép.

- Nền tráng xi măng, độ dày tối thiểu 5 cm.

- Mái chuồng lợp bằng tôn mạ kẽm hoặc tấm fro xi măng hoặc ngói..

- Xung quanh được che chắn bằng bạt hoặc tre hoặc gỗ đảm bảo không bị mưa tạt gió lùa.



